CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRÊN ÔTÔ  
Mã môn học: MHDL.C1.44
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;    (Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học này được bố trí dạy sau khi học xong môn học Lý thuyết gầm ôtô.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học: 
[bookmark: _GoBack]- Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng: nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên nhân hư hỏng, biện pháp khắc phục và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận thuộc hệ thống điều khiển trên ôtô như: Hệ thống phanh; Hệ thống lái; Hệ thống treo.
- Kỹ năng: có được kỹ năng thực hành về các hệ thống trên
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm, chủ động trong việc học tập.
III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Hệ thống phanh
1. Cấu tạo - nguyên lý hoạt động phanh thủy lực;
2. Cấu tạo - nguyên lý hoạt động phanh khí nén;
3. Tháo ráp kiểm tra điều chỉnh các kiểu phanh thủy lực, khí nén;
4. Qui trình thay dầu và xả khí hệ thống phanh;
5. Kiểm tra trên xe;
6. Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
	20
	0
	20
	0

	2
	Chương 2. Hệ thống phanh ABS, TCS
1. Kiểm tra trên xe
2. Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
3. Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
	10
	0
	10
	0

	3
	Chương 3. Hệ thống lái
1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống lái;
2. Phương pháp tháo - kiểm tra - ráp;
3. Bảo dưỡng hệ thống lái;
4. Kiểm tra trên xe;
5. Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
	10
	0
	9
	1

	4
	Chương 4. Hệ thống lái trợ lực điện EPS
1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống lái trợ lực điện EPS;
2.  Phương pháp đo - kiểm tra hệ thống;
3. Kiểm tra trên xe;
4. Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
	5
	0
	5
	0

	5
	Chương 5. Góc đặt bánh xe
1. Công dụng, cấu tạo: Camber, Caster, KPA; Toe, Turning Radius;
2. Phương pháp đo các thông số: Camber, Caster, KPA; Toe, Turning Radius;
3. Phương pháp  kiểm tra điều chỉnh: Camber, Caster, KPA; Toe;
4. Turning Radius;
5. Cấu tạo lốp xe, vành bánh xe - cân bằng bánh xe trên máy cân;
6. Kiểm tra trên xe.
	5
	0
	5
	0

	6
	Chương 6. Hệ thống treo
1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống treo;
2. Phương pháp tháo- kiểm tra- Ráp;
3. Bảo dưỡng hệ thống treo;
4. Kiểm tra trên xe.
	10
	0
	9
	1

	
	Tổng cộng: 
	60
	0
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Hệ thống phanh	Thời gian: 20 giờ.
1. Mục tiêu
Học về qui trình kiểm tra các chi tiết trong hệ thống phanh ôtô.
2. Nội dung
2.1 Cấu tạo- nguyên lý hoạt động phanh thủy lực;
2.2 Cấu tạo- nguyên lý hoạt động phanh khí nén;
2.3 Tháo ráp kiểm tra điều chỉnh các kiểu phanh thủy lực, khí nén;
2.4 Qui trình thay dầu và xả khí hệ thống phanh;
2.5 Kiểm tra trên xe;
2.6 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
Chương  2: Hệ thống phanh ABS, TCS	Thời gian: 10 giờ.
1. Mục tiêu
Học về qui trình kiểm tra các chi tiết của hệ thống ABS, TCS.
2. Nội dung
2.1 Kiểm tra trên xe
2.2 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 
2.3 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 
Chương 3: Hệ thống lái	Thời gian: 10 giờ.
1. Mục tiêu
Học về qui trình kiểm tra và sửa chữa hệ thống lái trên ôtô.
2. Nội dung
2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống lái;
2.2  Phương pháp tháo - kiểm tra - ráp;
2.3  Bảo dưỡng hệ thống lái;
2.4  Kiểm tra trên xe;
2.5  Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
Chương 4: Hệ thống lái trợ lực điện EPS	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Học về qui trình kiểm tra và sửa chữa hệ thống lái trợ lực điện trên ôtô.
2. Nội dung
2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống lái trợ lực điện EPS;
2.2 Phương pháp đo - kiểm tra hệ thống;
2.3 Kiểm tra trên xe;
2.4 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
Chương 5: Góc đặt bánh xe	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
    Học về qui trình kiểm tra và điều chỉnh các góc đặt bánh xe trên ôtô.
2. Nội dung
2.1 Công dụng, cấu tạo: Camber, Caster, KPA; Toe, Turning Radius;
2.2 Phương pháp đo các thông số: Camber, Caster, KPA; Toe, Turning Radius;
2.3 Phương pháp  kiểm tra điều chỉnh: Camber, Caster, KPA; Toe;
     2.4 Turning Radius;
2.5 Cấu tạo lốp xe, vành bánh xe - cân bằng bánh xe trên máy cân;
2.6 Kiểm tra trên xe.
Chương 6: Hệ thống treo	Thời gian: 10 giờ.
1. Mục tiêu
      Học về qui trình kiểm tra và sửa chữa hệ thống treo trên ôtô.
2. Nội dung
2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống treo;
     2.2 Phương pháp tháo - kiểm tra -ráp;
     2.3  Bảo dưỡng hệ thống treo;
     2.4 Kiểm tra trên xe.
IV. Điều kiện thực hiện: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: xưởng có cầu nâng, máy ép thủy lực…
2. Trang thiết bị, máy móc:
2.1. Hệ thống phanh
· Mô hình phanh thủy lực;
· Mô hình phanh khí nén;
· Chi tiết phanh rời;
· Ôtô để kiểm tra phanh.
2.2. Hệ thống phanh ABS 
· Mô hình phanh ABS;
· Dụng cụ tay, dụng cu đo.
2.3. Hệ thống lái
· Xe ôtô có hệ thống trợ lực lái;
· Thước lái trợ lực;
· Bơm dầu;
· Dụng cụ đo độ căng dây đai;
· Mô hình trợ lực lái;
2.4. Hệ thống lái trợ lực điện EPS
· Mô hình hệ thống lái trợ lực điện EPS;
· Dụng cụ tay, dụng cụ đo.
2.5. Góc đặt bánh xe:
· Dụng cụ đo: thước đo độ chụm Toe;
· Dụng cụ đo Camber, Caster, KPA;
· Mâm xoay đo độ…;
· Thước dây;
· Dụng cụ tay;
· Máy cân bằng động bánh xe, chì cân bánh xe, Bánh xe.
2.6. Hệ thống treo.
· Các chi tiết rời của hệ thống treo;
· Dụng cụ tay;
· Dụng cụ SST tháo lò xo trụ; tháo khớp nối cầu;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dầu phanh, mỡ bò, xăng, dầu hộp số tự động (ATF), dầu phanh 
+ Giẻ sạch, phấn, giấy nhám
+ Vật tư, phụ tùng thay thế
- Học liệu: 
+ Các bản vẽ, tranh vẽ các bộ phận của hệ thống phanh ôtô
+ Ảnh và CD ROM về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh ôtô
+ Phiếu kiểm tra.
4. Các điều kiện khác:
Thực hành tại cơ sở sửa chữa ôtô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô.
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô.
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Kỹ năng: 
+ Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý
+ Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót
2. Phương pháp đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: 
- Môn học đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành	Comment by Windows User: MÔN THỰC HÀNH TỔ KTRA LẠI NHƯ VẬY CÓ ÔN KO?
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó	Comment by Windows User: KÊT THÚC 1 BÀI HỌC CÓ SẢN PHẨM KO?
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:  
- Nội dung trọng tâm: 
· Yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trên ôtô 
· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và hệ thống điều khiển và chuyển động dẫn động khí nén trên ôtô 
· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận chính: điều khiển và chuyển động
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng chung và của các bộ phận hệ thống điều khiển và chuyển động 
· Bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa được những sai hỏng của các bộ phận hệ thống điều khiển và chuyển động.
4. Tài liệu tham khảo:
[1].  Khoa CN Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. “Giáo trình tham khảo thực tập hệ thống phanh”, năm 2017
[2].  Công ty TOYOTA VIET NAM, “Cẩm nang sửa chữa gầm và thân xe”, 1997. 
[3].  Toyota Motor Corporation, “Toyota Repair Manual”, 2009
[4].  Khoa CN Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. “Giáo trình tham khảo thực tập hệ thống lái”, năm 2017
[5].  Khoa CN Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. “Giáo trình tham khảo thực tập hệ thống treo”, năm 2017
                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng  7 năm 2024
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Mã môn học: MHDL.C1.69
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;		(Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở và các môn học chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học: 	
- Kiến thức sau khi học xong, môn học Anh văn chuyên ngành:
+ Trình bày được tên các chi tiết của ô tô bằng tiếng anh.
+ Trình bày được cấu trúc cơ bản của các hệ thống trên ô tô bằng tiếng anh 
- Kỹ năng:
+ Phát âm được các từ, cụm từ tiếng anh chuyên ngành ô tô.
+ Nhận dạng được các từ tiếng anh chuyên ngành ô tô.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong môn học 
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /thí nghiệm/ thảo luận bài tập/
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Unit 1: Automobile
1. Engine
2. Chassis
3. Power train
4. Body
	15
	0
	15
	0

	2
	Unit 2: Cooling And Lubricating The Engine 
1. The Cooling System
2. The Lubrication System
3. Types of Cooling System
	15
	0
	14
	1

	3
	Unit 3: Ignition System 
1. Magneto Ignition
2. Breaker-Point Ignition
3. Electronic Ignition
4. Computer-Controlled Ignition
	15
	0
	15
	0

	4
	Unit 4: Electrical System 
1. Storage battery
2. Stating motor
3. Generator
4. Lighting system
	15
	0
	14
	1

	 
	Tổng cộng: 
	60
	0
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 
UNIT 1: AUTOMOBILE					Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
· Trình bày được các từ tiếng anh trong động cơ và các hệ thống trong ô tô.
· Phát âm được các từ, cụm từ trong động cơ và các hệ thống của ô tô
· Tuân thủ các quy định, quy phạm khi sử dụng tiếng anh chuyên ngành.
2. Nội dung
2.1. Engine
2.2. Chassis
2.3. Power train
2.4. Body 
UNIT 2: COOLING AND LUBRICATING THE ENGINE	Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
· Trình bày được các từ tiếng anh trong hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn trong ôtô.
· Phát âm được các từ, cụm từ trong hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn của ôtô.
· Tuân thủ các quy định, quy phạm khi sử dụng tiếng anh chuyên ngành liên quan đến hệ thống bôi trơn và làm mát. 
2. Nội dung
2.1. The Cooling System
2.2. The Lubrication System
2.3. Types of Cooling Systems 
UNIT 3: IGNITION SYSTEM				Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
· Trình bày được các từ tiếng anh trong hệ thống đánh lửa ô tô.
· Phát âm được các từ, cụm từ trong hệ thống đánh lửa của ô tô.
· Tuân thủ các quy định, quy phạm khi sử dụng tiếng anh chuyên ngành liên quan đến hệ thống đánh lửa.
2. Nội dung
2.1. Magneto Ignition
2.2. Breaker-Point Ignition
2.3. Electronic Ignition
2.4. Computer-Controlled Ignition
UNIT 4. ELECTRICAL SYSTEM				Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
· Trình bày được các từ tiếng anh trong hệ thống điện ô tô.
· Phát âm được các từ, cụm từ trong hệ thống điện của ô tô
· Tuân thủ các quy định, quy phạm khi sử dụng tiếng anh chuyên ngành liên quan đến hệ thống điện trên ô tô.
2. Nội dung
2.1 Storage battery
2.2 Stating motor
2.3 Generator
2.4. Lighting system 
IV. Điều kiện thực hiện: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu projector	Comment by Windows User: TỔ KTRA LẠI CÁI NÀY KO ỔN
2. Trang thiết bị máy móc:
· Máy chiếu, máy vi tính;
· Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống truyền lực;
· Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: 
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận của hệ thống hệ thống truyền lực
· Ảnh, CD ROM của hệ thống các bộ phận của hệ thống hệ thống truyền lực và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận các bộ phận của hệ thống truyền lực
· Các tài liệu hướng dẫn về hệ thống truyền lực
· Phiếu kiểm tra.
4. Các điều kiện khác:
Nguồn lực khác: Thực tập tại các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô có đầy đủ các trang thiết bị 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
	+ Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 
- Kỹ năng: 
	+ Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần:
+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập.
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 
+ Nghiêm túc trong quá trình học tập
2. Phương pháp đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:	
1. Phạm vi áp dụng: 
- Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết. 
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.	Comment by Windows User: MÔN LÝ THUYẾT CÓ SẢN PHẨM KO?
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Các từ tiếng anh liên quan đến các hệ thống trên ôtô
· Động cơ ôtô
· Hệ thống gầm
· Hệ thống bôi trơn
· Hệ thống điện ôtô
· Tính toán sức kéo ôtô	
· Hệ thống truyền lực 
4.Tài liệu tham khảo: 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] PGS. TS. Lê Hoài Anh, Tiếng anh chuyên ngành ô tô: Ngữ pháp và từ vựng, NXB Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2018.
[2] TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành ô tô, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
[3] PGS. TS. Đỗ Minh Tuấn, Tiếng anh cho ngành ô tô: Hướng dẫn và bài tập, NXB Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2020.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
	


	Nguyễn Anh Tuấn
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: LÝ THUYẾT GẦM ÔTÔ 
Mã môn học: MHDL.C1.67
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;   (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở và các môn học chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành, nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học: 	
- Kiến thức sau khi học xong, môn học lý thuyết gầm ôtô:
· Hiểu được lý thuyết cơ bản về động lực học của ôtô;
· Tính toán sức kéo ôtô mức độ cơ bản để giải quyết một số bài toán vận tải thực tế;
· Đọc và hiểu bản chất các thông số kỹ thuật quan trọng của xe ôtô;
· Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực;
· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển chuyển động . 
- Kỹ năng: vận dụng được những kiến thức của môn học để áp dụng vào thực hành
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học.
III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	[bookmark: _Hlk281112093]Số TT
	Tên các bài trong môn học 
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thí nghiệm/ thảo luận bài tập/
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Xe và bánh xe
1. Xe và một số khái niệm
2. Bánh xe
	5
	5
	0
	0

	2
	Chương 2: Các lực và mô men tác dụng lên ôtô
1. Lực và mô men chủ động
2. Các lực cản chuyển động
3. Phản lực từ mặt đường
	15
	14
	0
	1

	3
	Chương 3: Hệ thống truyền lực 
1. Ly hợp 
2. Hộp số
3. Truyền động các đăng
4. Cầu chủ động
5. Bán trục
	10
	10
	0
	0

	4
	Chương 4: Hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô
1. Hệ thống phanh 
2. Hệ thống lái
3. Hệ thống treo
	15
	14
	0
	1

	 
	Tổng cộng: 
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Xe và bánh xe 	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Giới thiệu xe và các loại bánh xe ôtô
2. Nội dung
	2.1. Xe và một số khái niệm
2.2. Bánh xe
Chương 2: Các lực và mô men tác dụng lên ôtô 	Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
Học và tìm hiểu các lực và mô men tác dụng lên ôtô
2. Nội dung
2.1. Lực và mô men chủ động
2.2. Các lực cản chuyển động
2.3. Phản lực từ mặt đường
Chương 3: Hệ thống truyền lực	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
Học và tìm hiểu hệ thống truyền lực trên ôtô
2. Nội dung
2.1. Ly hợp 
2.2. Hộp số
2.3 Truyền động các đăng
2.4 Cầu chủ động
2.5 Bán trục
Chương 4: Hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô 	Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
Học và tìm hiểu hệ thống điều khiển và chuyển động trên ôtô
2. Nội dung
2.1. Hệ thống phanh 
2.2. Hệ thống lái
2.3. Hệ thống treo
IV. Điều kiện thực hiện: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu projector
2. Trang thiết bị máy móc:
· Máy chiếu, máy vi tính;
· [bookmark: _Hlk494633736]Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống truyền lực;
· Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: 
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận của hệ thống hệ thống truyền lực
· Ảnh, CD ROM của hệ thống các bộ phận của hệ thống hệ thống truyền lực và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận các bộ phận của hệ thống truyền lực
· Các tài liệu hướng dẫn về hệ thống truyền lực
· Phiếu kiểm tra.
4. Các điều kiện khác:
Nguồn lực khác: Thực tập tại các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô có đầy đủ các trang thiết bị 	Comment by Windows User: TỔ COI LẠI KHÚC NÀY
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
	+ Hiểu được lý thuyết cơ bản về cấu tạo hệ thống gầm của ô tô;
	+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống gầm của ô tô. 
- Kỹ năng: 
	+ Sinh viên biết cách tìm tài liệu trên mạng, biết sắp xếp, chọn lọc các nội dung môn lý thuyết gầm để chuẩn bị các bài báo cáo.
	+ Sinh viên biết cách tra, đọc các tài liệu về mạch điện điều khiển các hệ thống mới như phanh ABS, hệ thống treo điện tử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
	+ Chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học, an toàn và tiết kiệm trong khi học tập.
	+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
2. Phương pháp đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:	
1. Phạm vi áp dụng: 
- Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết. 
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.	Comment by Windows User: MÔN LT KO CÓ SP TỔ XEM LẠI
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Xe và bánh xe
· Các lực và mô men tác dụng lên ôtô
· Tính toán sức kéo ôtô	
· Hệ thống truyền lực 
· Hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô
4.Tài liệu tham khảo: 
[1]. [bookmark: _Ref417510997]Nguyễn Khắc Trai, “Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô”, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 1997.
[2]. Cao Trọng Hiền và Đào Mạnh Hùng, “Lý thuyết ôtô”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2010.
[3]. Toyota,“Ly hợp và hộp số thường”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.
[4].  Toyota, “Hệ thống phanh”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 
[5]. Toyota, “Hệ thống lái”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 
[6]. Toyota, “Hệ thống treo”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.
       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
	


	Nguyễn Anh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: ĐỒ ÁN GẦM ÔTÔ
Mã môn học: MHDL.C1.29
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;     (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 43 giờ;  Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy sau các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học: 
+ Kiến thức: Có kiến thức về cách làm đồ án gầm ô tô
+ Kỹ năng: Sinh viên có thể chọn một trong các hướng nghiên cứu và làm đồ án sau:
[bookmark: _Hlk494636091]- Hiểu và tính toán được sức kéo ôtô đối với một loại xe cụ thể;
- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động, hộp số CVT và hộp số ly hợp kép;
- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển và ổn định trên ôtô;
- Ứng dụng phần mềm Labview và Matlab trong việc đọc tín hiệu cảm biến và điều khiển ôtô;
- Thi công sản phẩm mô hình hệ thống khung gầm ôtô.
+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
-  Có ý thức rèn luyện kỹ 
-  Có trách nhiệm vệ sinh, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng. Định kỳ bảo trì theo quy định.
III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Hộp số tự động
1. Bộ biến mô
2. Bộ truyền bánh răng hành tinh 
3. Các bộ phanh, ly hợp và khớp một chiều
4. Dòng truyền công suất 
5. Hệ thống điều khiển chuyển số 
	25
	0
	25
	0

	2
	Chương 2. Hộp số CVT
1 Cấu tạo và phân loại hộp số CVT
2. Nguyên lý hoạt động của hộp số CVT
	5
	0
	5
	0

	3
	Chương 3. Hộp số ly hợp kép
1. Cấu tạo và phân loại hộp số ly hợp kép
2. Nguyên lý hoạt động của hộp số ly hợp kép
	5
	0
	5
	1

	4
	Chương 4. Hệ thống lái tích cực AFS, 4WS
1. Hệ thống lái tích cực AFS
2. Hệ thống lái tích cực 4WAS
	5
	0
	5
	0

	5
	Chương 5. Hệ thống ổn định thân xe
1. Cấu tạo và phân loại hệ thống ổn định thân xe
2. Nguyên lý làm việc hệ thống ổn định thân xe
	5
	0
	5
	1

	
	Cộng: 
	45
	0
	43
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1. Hộp số tự động 	Thời gian: 25 giờ	
 1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý hoạt động của hộp số tự động
2. Nội dung
2.1. Bộ biến mô
2.2. Bộ truyền bánh răng hành tinh 
2.3. Các bộ phanh, ly hợp và khớp một chiều
2.4. Dòng truyền công suất 
2.5. Hệ thống điều khiển chuyển số
Chương 2. Hộp số CVT 	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý hoạt động của hộp số CVT.
2. Nội dung
2.1 Cấu tạo và phân loại hộp số CVT
2.2. Nguyên lý hoạt động của hộp số CVT
Chương 3. Hộp số ly hợp kép 	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý hoạt động của hộp số ly hợp kép.
2. Nội dung
2.1. Cấu tạo và phân loại hộp số ly hợp kép
2.2. Nguyên lý hoạt động của hộp số ly hợp kép
Chương 4. Hệ thống lái tích cực AFS, 4WAS	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
	Hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống lái tích cực
2. Nội dung
2.1. Hệ thống lái tích cực AFS
2.2. Hệ thống lái tích cực 4WAS
Chương 5. Hệ thống ổn định thân xe	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống ổn định thân xe.
2. Nội dung
2.1. Cấu tạo và phân loại hệ thống ổn định thân xe
2.2. Nguyên lý làm việc hệ thống ổn định thân xe
IV. Điều kiện thực hiện môn học: 
1.	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: có các mô hình gầm ô tô, nhà xưởng thông khí…
2.	Trang thiết bị, máy móc:
+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp các hệ thống gầm ôtô
	+ Bộ đồ nghề sửa chữa ôtô
	+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng
   + Máy chiếu, máy vi tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.
+ Giẻ sạch, phấn.
+ Các đệm kín và roăng bìa.
+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.
+ Các Tài liệu hướng dẫn bài học
+ Phiếu kiểm tra.
4.	Các điều kiện khác:
+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ôtô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giảng viên và tập thể giảng viên đạt các yêu cầu sau đối với từng hướng làm của đồ án:
+ Hiểu và tính toán được sức kéo ôtô đối với một loại xe cụ thể;
· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động, hộp số CVT và hộp số ly hợp kép;
· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển và ổn định trên ôtô;
· Ứng dụng phần mềm Labview và Matlab trong việc đọc tín hiệu cảm biến và điều khiển ôtô;
· Thi công sản phẩm mô hình hệ thống khung gầm ôtô.
- Kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thông qua sản phẩm hoàn thiện, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, và của hội đồng giảng viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giảng viên, tự đánh giá của sinh viên và tập thể giảng viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.
2. Phương pháp đánh giá:
	Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học đồ án môn học gầm ô tô áp dụng hệ cao đẳng ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.	Comment by Windows User: NHỜ TỔ COI LAI KHÚC NÀY
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các hệ thống gầm đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Hữu Cẩn, “Lý thuyết ôtô máy kéo”, NXB BK Hà Nội, Hà Nội, 1995.
2. Toyota, “Ly hợp và hộp số thường”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.
3. Toyota, “Hệ thống phanh”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 
4. Toyota, “Hệ thống lái”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 
5. Toyota, “Hệ thống treo”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.
6. Toyota, “Hộp số tự động”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 
7. Toyota, “Hệ thống lái trợ lực điện”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 7  năm 2024
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: KỸ THUẬT LÁI VÀ CHĂM SÓC XE Ô TÔ
Mã môn học: MHDL.C1.103
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các chung và giảng dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn tự chọn.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
- Khái niệm về chân ga, chân ly hợp, chân thắng, cần số.
- Điều khiển, thực hiện được các thao tác cơ bản trên xe.
- Thực hiện tốt các thao tác kiểm tra kỹ thuật xe trước khi lái xe.
- Thực hiện tốt các thao tác, kỹ năng lái xe cơ bản như chạy trên đường thẳng, đường vòng, đưa xe vào nhà xe.
- Chăm sóc, vệ sinh khoang xe, trong xe đúng qui định.
- Kỹ năng:
Có được kỹ năng thao tác, thực hành trên xe ôtô, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác; có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn, sử dụng an toàn thiết bị.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
      Có trách nhiệm vệ sinh, bảo quản xe ôtô, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng.    Định kỳ bảo trì theo quy định.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra


	1
	Chương 1: Các kỹ năng cần thiết của công việc lái xe
1. Kiểm tra tổng quát
2. Giới thiệu 
3. Công tác chuẩn bị
4. Kiểm tra hệ thống làm mát
5. Kiểm tra hệ thống bôi trơn
	5
	3
	2
	0

	2
	Chương 2: Kỹ thuật cơ bản lái xe ôtô
1. Kiểm tra trước khi đưa xe ra khỏi chổ đỗ
2. Lên và xuống xe ôtô
3. Điều chỉnh ghế ngồi lái xe và gương chiếu hậu 
4. Phương pháp cầm vô lăng lái
5. Phương pháp điều khiển vô lăng lái
6. Phương pháp đạp và nhả bàn đạp ly hợp
7. Điều khiển cần số
8. Điều khiển bàn đạp ga
9. Điều khiển bàn đạp phanh
10. Điều khiển phanh tay
11. Phương pháp khởi động và tắt động cơ
	5
	3
	2
	0

	3
	Chương 3: Tập lái xe ôtô trên đường thẳng
1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2. Khởi động động cơ
3 Xuất  phát
4. Kỹ thuật xử lý vô lăng
5. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên đường thẳng.
6. Giảm tốc và dừng xe
	5
	1
	4
	0

	4
	Chương 4: Tập lái xe ôtô trên vòng
1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2. Khởi động động cơ
3. Xuất  phát
4. Kỹ thuật xử lý vô lăng
5. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên đường vòng.
6. Giảm tốc và dừng xe
	5
	1
	4
	0

	5
	Chương 5: Tập lái xe ôtô vào nhà xe
1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2. Khởi động động cơ
3. Xuất  phát
4. Kỹ thuật xử lý vô lăng
5. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe vào nhà xe.
6. Giảm tốc và dừng xe
	5
	1
	4
	0

	6
	Chương 6: Tập lái xe trên đường hẹp
1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2. Khởi động động cơ
3. Xuất phát
4. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên đường hẹp
5. Phương pháp căn đường
6. Tránh nhau trên đường hẹp
7. Lái xe ôtô trên đường giao nhau
8. Giảm tốc và dừng xe
	5
	1
	3
	1

	7
	Chương 7: Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc nội thất bên trong xe ôtô
1. Quy trình 5S
2. Nội quy & an toàn xưởng
3. Quy trình tháo ráp các chi tiết bên trong nội thất xe
4. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng ghế xe
5. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng sàn xe
6. Quy trình chăm sóc tap-lô, ốp cửa xe
	5
	1
	4
	0

	8
	Chương 8: Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung vỏ xe ôtô
1. Phân loại kết cấu khung vỏ xe
2. Đánh giá chất lượng bề mặt khung vỏ xe
3. Quy trình kiểm tra sửa chữa khung vỏ xe
4. Quy trình phun dung môi bảo vệ khung vỏ xe
5. Quy trình đánh bóng bảo vệ sơn khung vỏ xe
6. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng bề mặt sơn của khung vỏ xe
7. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng kiếng xe
	5
	1
	4
	0

	9
	Chương 9: Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung gầm xe ôtô
1. Các thao tác an toàn khi làm việc dưới khung gầm xe
2. Vệ sinh, kiểm tra khung gầm xe
3. Phương pháp phủ chống gỉ gầm xe
4. Quy trình phủ cách âm gầm xe
5. Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc lốp xe
	5
	1
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Các kỹ năng cần thiết của công việc lái xe	Thời gian: 5 giờ	
1 Mục tiêu
     Hiểu các yêu cầu cần thiết về sức khỏe và kỹ thuật để thực hiện công việc lái xe
2 Nội dung
2.1 Kiểm tra tổng quát
2.2 Giới thiệu 
2.3. Công tác chuẩn bị
2.4. Kiểm tra hệ thống làm mát
2.5. Kiểm tra hệ thống bôi trơn
Chương 2. Kỹ thuật cơ bản lái xe ôtô 	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Sử dụng phối hợp chân ga, chân ly hợp và xoay vành tay lái
2. Nội dung
2.1. Kiểm tra trước khi đưa xe ra khỏi chổ đỗ
2.2. Lên và xuống xe ôtô
2.3. Điều chỉnh ghế ngồi lái xe và gương chiếu hậu 
2.4. Phương pháp cầm vô lăng lái
2.5. Phương pháp điều khiển vô lăng lái
2.6. Phương pháp đạp và nhả bàn đạp ly hợp
2.7. Điều khiển cần số
2.8. Điều khiển bàn đạp ga
2.9. Điều khiển bàn đạp phanh
2.10. Điều khiển phanh tay
2.11. Phương pháp khởi động và tắt động cơ
Chương 3. Tập lái xe ôtô trên đường thẳng	Thời gian: 5 giờ.
1.Mục tiêu
Duy trì chuyển động của xe trên đường thẳng
2 Nội dung
2.1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2.2. Khởi động động cơ
2.3 Xuất  phát
2.4. Kỹ thuật xử lý vô lăng
2.5. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên đường thẳng.
2.6. Giảm tốc và dừng xe
Chương 4. Tập lái xe ôtô trên vòng	Thời gian: 5 giờ.
1.Mục tiêu
Duy trì chuyển động của xe trên đường thẳng và xoay vòng
2 Nội dung
2.1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2.2. Khởi động động cơ
2.3. Xuất  phát
2.4. Kỹ thuật xử lý vô lăng
2.5. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên đường vòng.
2.6. Giảm tốc và dừng xe
Chương 5. Tập lái xe ôtô vào nhà xe	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Duy trì chuyển động lùi của xe và xoay vòng lùi vào nhà xe
2.  Nội dung
2.1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2.2. Khởi động động cơ
2.3. Xuất  phát
2.4. Kỹ thuật xử lý vô lăng
2.5. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe vào nhà xe.
2.6. Giảm tốc và dừng xe
Chương 6. Tập lái xe trên đường hẹp	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Duy trì chuyển động của xe trên đường hẹp
2. Nội dung
2.1. Kiểm tra trước khi cho xe khởi hành
2.2. Khởi động động cơ
2.3. Xuất phát
2.4. Các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên đường hẹp
2.5. Phương pháp căn đường
2.6. Tránh nhau trên đường hẹp
2.7. Lái xe ôtô trên đường giao nhau
2.8. Giảm tốc và dừng xe
2.9. Kiểm tra
Chương 7: Qui trình bảo dưỡng, chăm sóc nội thất bên trong xe ôtô  Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Biết được quy trình chăm sóc nội thất bên trong xe
2. Nội dung
2.1 Quy trình 5S
2.2  Nội quy & an toàn xưởng
2.3  Quy trình tháo ráp các chi tiết bên trong nội thất xe
2.4 Quy trình chăm sóc bảo dưỡng ghế xe
2.5 Quy trình chăm sóc bảo dưỡng sàn xe
2.6 Quy trình chăm sóc tap-lô, ốp cửa xe
Chương 8: Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung vỏ xe ôtô  	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Biết được quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung vỏ xe
2. Nội dung
2.1. Phân loại kết cấu khung vỏ xe
2.2. Đánh giá chất lượng bề mặt khung vỏ xe
2.3. Quy trình kiểm tra sửa chữa khung vỏ xe
2.4. Quy trình phun dung môi bảo vệ khung vỏ xe
2.5. Quy trình đánh bóng bảo vệ sơn khung vỏ xe
2.6. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng bề mặt sơn của khung vỏ xe
2.7. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng kiếng xe
Chương 9: Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung gầm xe ôtô  Thời gian: 5 giờ.
1 Mục tiêu
Biết được quy bảo dưỡng, chăm sóc khung gầm xe
2 Nội dung
2.1 Các thao tác an toàn khi làm việc dưới khung gầm xe
2.2 Vệ sinh, kiểm tra khung gầm xe
2.3 Phương pháp phủ chống gỉ gầm xe
2.4 Quy trình phủ cách âm gầm xe
2.5 Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc lốp xe
2.6 Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện	
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
    Phòng lý thuyết lái xe, sa hình thực hiện lái xe
2. Trang thiết bị, máy móc:
+ Địa hình, sân bãi
+ Xe tập lái
+ Súng phun chất phủ gầm
+ Máy đánh bass
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Nhiên liệu, bình ắc-quy, dụng cụ bảo dưỡng xe, dung dịch vệ sinh xe chuyên dùng…
4. Các điều kiện khác:
+ Các tài liệu tham khảo khác: Lý thuyết và thực hành lái xe cơ bản, qui trình vệ sinh nội thất xe ô tô
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được kỹ thuật cơ bản lái xe
+ Điều chỉnh ghế ngồi, gương chiếu hậu
+ Phương pháp cầm vô lăng lái
+ Phương pháp đạp và nhả ly hợp
+ Điều khiển cần số
+ Đạp bàn đạp ga và phanh
- Kỹ năng: 
+ Lái xe trên đường thẳng
+ Lái xe trên đường vòng
+ Lái xe trên đường hẹp
+ Lái xe vào nhà xe
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông đường bộ.
2. Phương pháp đánh giá: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
· Đi sâu vào kỹ năng thực hành
· Phần thực hành của được thực hiện ở dạng trực tiếp trên lớp.
· Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Nhiệm vụ, yêu cầu, của việc lái xe
· Hiện tượng, nguyên nhân vô số kêu khi sang số 
· Vệ sinh khoang động cơ, nội thất bên trong xe
4. Tài liệu tham khảo:
[1].  Khoa CN Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, “Giáo trình tham khảo thực tập kỹ thuật lái xe”, năm 2017.
                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng  7 năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
	


	Nguyễn Anh Tuấn
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ HIỆN ĐẠI
Mã môn học: MHDL.C1.33
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ		(Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn học kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các môn học chuyên môn nghề.
- Tính chất: Môn học chuyên môn ngành tự chọn.
II. Mục tiêu môn học: 
- Kiến thức: có kiến thức về các hệ thống phanh hiện đại trên ôtô trong các hãng
- Kỹ năng:
· Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trên ôtô
· Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và phanh dẫn động khí nén trên ôtô
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận (dẫn động phanh và cơ cấu phanh bánh xe) của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và phanh hơi
· Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng chung và của các bộ phận hệ thống phanh dẫn động thủy lực và phanh dẫn động khí nén trên ôtô
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ôtô
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1.Cơ sở lý thuyết hệ thống phanh
1. Lực và mô men tác động lên xe trong mặt phẳng dọc
2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của quá trình phanh
	5
	5
	0
	0

	2
	Chương 2.Hệ thống phanh chống hãm cứng ABS
1. Ý tưởng về chức năng của ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng)
2. Cấu tạo hệ thống phanh chống bó cứng ABS
3. ECU điều khiển trượt
4. Bộ chấp hành của hệ thống phanh hãm cứng ABS
	10
	9
	0
	1

	3
	Chương 3.Hệ thống phanh TRC và VSC
1. Khái quát về TRC
2. Khái quát về VSC
3. Khái quát hệ thống TRC và VSC gồm các bộ phận sau đây
4. Bộ chấp hành TRC
	5
	5
	0
	0

	4
	Chương 4.Hệ thống phanh điều khiển by wire
1. Đặc điểm chung hệ thống phanh điều khiển By Wire
2. Nguyên lý làm việc chung của hệ thống phanh By Wire	
3. Phân loại hệ thống phanh điều khiển By Wire
4. Hệ thống phanh EMB
5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh By Wire ở chế độ ABS
6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh By Wire ở chế độ TRC
7. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh By Wire ở chế độ VSC
	5
	4
	0
	1

	5
	Chương 5: Hệ thống ABS khí nén
1. Lịch sử phát triển hệ thống ABS khí nén
2. Phương án bố trí cảm biến và van chấp hành ABS	
3. Van chấp hành ABS và phương pháp điều khiển
	5
	5
	0
	0

	
	Cộng: 
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1. Cơ sở lý thuyết hệ thống phanh  	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu lý thuyết các lực và mô mem tác dụng lên xe trong mặt phẳng dọc
Các tiêu chí đánh giá chất lượng của quá trình phanh
2. Nội dung
2.1. Lực và mô men tác động lên xe trong mặt phẳng dọc
2.1.1. Lực phanh sinh ra ở bánh xe
2.1.2. Điều kiện đảm bảo sự phanh tối ưu
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của quá trình phanh
2.2.1. Gia tốc chậm dần khi phanh
2.2.2. Thời gian phanh
2.2.3. Quãng đường phanh
2.2.4. Lực phanh và lực phanh riêng 
Chương 2. Hệ thống phanh chống hãm cứng ABS 	Thời gian: 10 giờ.
1. Mục tiêu
     Hiểu được cấu tạo hệ thống phanh chống hãm cứng ABS
     Hiểu được hoạt động của bộ chấp hành phanh chống hãm cứng và hoạt động điều khiển ECU ABS
2. Nội dung
2.1. Ý tưởng về chức năng của ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng)
2.2. Cấu tạo hệ thống phanh chống bó cứng ABS
2.3. ECU điều khiển trượt
2.3.1. Khái quát chung
2.3.2. Điều khiển
2.4. Bộ chấp hành của hệ thống phanh hãm cứng ABS
2.4.1. Khái quát chung
2.4.2. Hoạt động
2.4.3. Khi phanh gấp
Chương 3. Hệ thống phanh TRC và VSC	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý tác động của hệ thống TRC và VSC
2. Nội dung
2.1. Khái quát về TRC
2.2. Khái quát về VSC
2.3. Khái quát hệ thống TRC và VSC gồm các bộ phận sau đây
2.3.1. Đồng hồ táp lô
2.3.2. Cảm biến góc xoay vô lăng
2.3.3. Cảm biến độ lệch của xe
2.3.4. Bộ trợ lực phanh có chức năng nạp trước
2.3.5. Sơ đồ mạch điện của TRC 
2.4. Bộ chấp hành TRC
2.4.1. Cấu tạo
2.4.2. Hoạt động
Chương 4. Hệ thống phanh điều khiển by wire 	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý tác động của hệ thống BY WIRE
2. Nội dung
2.1. Đặc điểm chung hệ thống phanh điều khiển By Wire
2.2. Nguyên lý làm việc chung của hệ thống phanh By Wire	
2.3. Phân loại hệ thống phanh điều khiển By Wire
2.4. Hệ thống phanh EMB
2.4.1. Các loại cảm biến chính dùng trên xe có trang bị hệ thống phanh By Wire
2.4.2. Cấu tạo và các chế độ làm việc của hệ thống phanh điều khiển By Wire
2.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh By Wire ở chế độ ABS
2.6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh By Wire ở chế độ TRC
2.7. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh By Wire ở chế độ VSC
Chương 5. Hệ thống ABS khí nén 	Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu
Hiểu nguyên lý tác động của hệ thống ABS khí nén
2. Nội dung
2.1. Lịch sử phát triển hệ thống ABS khí nén
2.2. Phương án bố trí cảm biến và van chấp hành ABS	
2.3. Van chấp hành ABS và phương pháp điều khiển
2.3.1. Hoạt động van chấp hành ABS
2.3.2. Trường hợp ABS hoạt động ở pha tăng áp
2.3.3. Trường hợp ABS hoạt động ở pha giảm áp
IV. Điều kiện thực hiện môn học: 
1.	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: có máy chiếu projector
2.	Trang thiết bị máy móc:
· Mô hình cắt của hệ thống phanh ôtô
· Các bầu phanh, bộ van phân phối, cơ cấu phanh bộ trợ lực phanh và ôtô dùng tháo lắp học tập
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ôtô
· Dụng cụ đo và các thiết bị kiểm tra hệ thống phanh
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
· Máy chiếu, máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dầu phanh và dung dịch rửa
+ Giẻ sạch, phấn, giấy nhám
+ Vật tư, phụ tùng thay thế
+ Các bản vẽ, tranh vẽ các bộ phận của hệ thống phanh ôtô
+ Ảnh và CD ROM về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh ôtô
+ Phiếu kiểm tra.
4.	Các điều kiện khác:
· Thực hành tại cơ sở sửa chữa ôtô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ôtô
· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ôtô.
· Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Kỹ năng: 
+ Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh ôtô
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý
+ Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót
2. Phương pháp đánh giá:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
- Môn học đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trên ôtô
·  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và hệ thống phanh dẫn động khí nén trên ôtô
·  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận chính: cơ cấu phanh, dẫn động phanh
·  Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng chung và của các bộ phận hệ thống phanh dẫn động thủy lực và hệ thống phanh dẫn động khí nén trên ôtô
·  Bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa được những sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh.
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình môn học “Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh” do Tổng cục dạy nghề ban hành
-  Hoàng Đình Long - Kỹ thuật sửa chữa ôtô - NXB GD - 2006
- Nguyễn Khắc Trai - Cấu tạo ôtô - NXB KH&KT - 2008
                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng  7  năm 2024
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